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Câu 1: Trước cách mạng năm 1789, thể chế chính trị của nước Pháp là gì?
(0,3 điểm)
A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hòa tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Độc tài quân sự.

Câu 2 : Trước cách mạng năm 1789, xã hội Pháp được chia làm ba đẳng cấp là : (0,3 điểm)

A. Tăng lữ, quý tộc, nông dân.   

B. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba.
C.Tăng lữ, quý tộc, tư sản.   

D.Quý tộc, tư sản, các tầng lớp khác.
Câu 3: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp? (0,3 điểm)
A. Tư sản, nông dân.
B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.
C. Tư sản, quý tộc phong kiến.
D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.
Câu 4: Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất?
(0,3 điểm)
A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba.

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ.

D. Mẫu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 5: Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là điểm nào? (0,3 điểm)
A. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu.
B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp.
C. Ruộng đất bị bỏ hoang.
D. Mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên.
Câu 6: Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển? (0,3 điểm)
A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.

B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.

C. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.

D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.

Câu 7: Từ cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, em hãy đánh giá vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng? (0,3 điểm) 

A. Hỗ trợ giai cấp tư sản giành chính quyền.

B. Là động lực chủ yếu, đóng vai trò quyết định.

C. Là lực lượng cầm quyền qua các giai đoạn.

D. Đứng lên lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến.

Câu 8 : Ở Anh, máy móc được sử dụng đầu tiên trong ngành gì ? (0,3 điểm)
A. Đóng tàu.                                                        

B. Dệt.
C. Thuộc da.                                                        

D. Khai mỏ.
Câu 9: Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-ni ra đời là gì? (0,3 điểm)
A. Sự mất cân đối giữa khâu dệt vải và kéo sợi.
B. Nguồn bông không đủ để sản xuất.
C. Máy móc dệt vải đã lỗi thời.
D. Hàng dệt của Anh bị cạnh tranh quyết liệt.
Câu 10: Cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX có tác động như thế nào đến xã hội châu Âu? (0,3 điểm)  
A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

B. Thúc đẩy những chuyển biển trong nông nghiệp và giao thông.

C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.

D. Góp phần giải phóng nông dân, góp phần bổ sung lao động cho thành thị.

Câu 11: Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp? (0,3 điểm)  
A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng kỹ thuật sản xuất.

B. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất.

C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất.

D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển.

Câu 12: Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ? (0,3 điểm)  
A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng.

B. Đầu tư ít, thu hồi vốn nhanh, thu được nhiều lãi.

C. Thị trường trong nước và thế giới đang có nhu cầu lớn về các sản phẩm ngành dệt.

D. Số lượng nhà máy, xưởng dệt nhiều nhất trong các ngành công nghiệp.

Câu 13: Tác động quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX đến sự phát triển của Anh là (0,4 điểm)  

A. nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.
B. giải phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. dẫn tới sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản.
D. đưa Anh trở thành công xưởng của thế giới.
Câu 14: Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là
(0,3 điểm)
A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân.

C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản Châu Âu.
D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính trị xã hội tư bản: công nghiệp và thương nghiệp.
Câu 15: Trong nửa đầu thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã thành lập tổ chức gì? (0,3 điểm) 

A. Công đoàn.
B. Nghiệp đoàn.
C. Phường hội.
D. Đảng cộng sản.
Câu 16: Vào cuối thế kỷ XVIII ở Anh vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? (0,3 điểm)    

A. Nhanh nhạy trong sử dụng máy móc.
B. Có sức khỏe dẻo dai.
C. Có số lượng đông đảo.
D. Khả năng phản kháng hạn chế.
Câu 17: Vì sao trong giai đoạn đầu đấu tranh công nhân lại sử dụng hình thức đập phá máy móc? (0,3 điểm)  

A. Do thiếu một đường lối đấu tranh đúng đắn.
B. Do trình độ nhận thức hạn chế của công nhân.
C. Do thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất.
D. Do giai cấp công nhân chưa giác ngộ được sứ mệnh lịch sử.
Câu 18: Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là (0,3 điểm) 

A. Do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

B. Do tinh thần đấu tranh chưa kiên định, dễ thỏa hiệp, mua chuộc.

C. Do chưa có sự chuẩn bị chu đáo.

D. Do đàn áp quyết liệt của giai cấp tư sản.

Câu 19: Bài học kinh nghiệm quan trong nhất trong phong trào đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để lại cho các cuộc đấu tranh ở giai đoạn sau là? (0,4 điểm)
A. Phải đoàn kết với giai cấp vô sản quốc tế.
B. Phải khởi nghĩa vũ trang chống lại giới chủ.
C. Phải đoàn kết với giai cấp nông dân và các dân tộc thuộc địa.
D. Phải có một tổ chức lãnh đạo thống nhất với đường lối chính trị đúng đắn.
Câu 20: Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga? (0,3 điểm) 

A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va (12-1905).  

B. Phong trào đấu tranh của công nhân trong năm 1906.  

C. Cuộc nổi dậy của nông dân đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến (5/ 1905).

D. 14 vạn công nhân Pê – téc- bu đưa bản yêu sách lên nhà vua (1905).

Câu 21: Chính Đảng đầu tiên của vô sản thế giới là tổ chức nào? (0,3 điểm)
A. Đồng minh những người cộng sản.

B. Quốc tế thứ nhất.

C. Quốc thế thứ hai.

D. Quốc tế thứ ba.

Câu 22: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì? (0,3 điểm)
A. Mít tinh, biểu tình.

B. Bãi công

C. Khởi nghĩa.

D. Đập phá máy móc.

Câu 23: Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Anh là một nước (0,3 điểm) 

A. Quân chủ lập hiến.  

B. Quân chủ chuyên chế. 

C. Cộng hòa tổng thống. 

D. Cộng hòa liên bang.
Câu 24: Nhân tố nào đã khiến cho nhịp độ phát triển của nền kinh tế Pháp chậm lại từ cuối thế kỉ XIX? (0,3 điểm)    
A. Hậu quả của chiến tranh Pháp- Phổ.

B. Pháp chỉ lo đầu tư khai thác thuộc địa.    

C. Pháp tập trung cho vay lấy lãi.

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều.

Câu 25: Chế độ chính trị của Mĩ do hai đảng cầm quyền là (0,3 điểm)
A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.  

B. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.  

C. Đảng Cộng hoà và Đảng Tự do.    

D. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.

Câu 26: Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa? (0,3 điểm)

A. Tạo điều kiện cho nền kinh tế chính quốc phát triển.  

B. Đầu tư vào thuộc địa cần ít vốn, thu lãi nhanh.  

C. Thuộc địa có nguồn nhân lực dồi dào.  

D. Mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu.
Câu 27: Vì sao đế quốc Anh được gọi là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”? (0,3 điểm)  
A. Nước Anh là đế quốc cho vay lãi nhiều nhất thế giới.  

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.  

C. Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.  

D. Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

Câu 28: Chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài của Pháp có gì khác so với Anh? (0,4 điểm) 
A. Pháp cho vay lãi để thu lợi nhuận, Anh đầu tư khai thác ở thuộc địa.  

B. Pháp cho các nước giàu vay, Anh đầu tư chủ yếu vào thuộc địa.  

C. Pháp cho các nước nghèo vay, Anh chủ yếu đầu tư cho các thuộc địa Bắc Mĩ.

D. Pháp cho các thuộc địa vay, Anh đầu tư tất cả vào các thuộc địa.

Câu 29: Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, vị trí kinh tế của Mĩ trong nền kinh tế thế giới có sự thay đổi như thế nào? (0,3 điểm)  

A. Vươn lên đứng thứ 2 thế giới. 

B. Vươn lên đứng thứ 1 thế giới.  

C. Đứng hàng thứ 3 thế giới.  

D. Đứng hàng thứ 4 thế giới.
Câu 30: Nguyên nhân chính nào dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? (0,3 điểm)
A. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa hơn là đổi mới, phát triển công nghiệp trong nước  

B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các khai mỏ. 
C. Anh chú trọng phát triển nông nghiệp để đảm bảo lương thực cho người dân
D. Sự vươn lên cạnh tranh mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.

Câu 31: Đâu không phải là cơ sở thúc đẩy kinh tế Đức phát triển nhanh chóng vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? (0,3 điểm)
A. Áp dụng thành tựu mới nhất của khoa học – kĩ thuật vào sản xuất  

B. Thị trường dân tộc được thống nhất  

C. Thu được nhiều quyền lợi từ cuộc chiến tranh Pháp- Phổ  

D. Thể chế liên bang thúc đẩy tính dân chủ trong xã hội

Câu 32: Điểm tương đồng trong sự phát triển kinh tế của các nước tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là gì? (0,4 điểm)    

A. Hình thành các siêu đô thị.  

B. Hình thành các trung tâm công nghiệp.  

C. Hình thành các tập đoàn xuyên quốc gia.  

D. Hình thành các tổ chức độc quyền.
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Câu 1: Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai? (0,3điểm)  

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn te, Phu-ri-ê. 

B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn te.

C.Vôn te, Rút-xô, Ô-oen.

D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Câu 2 : Trước cách mạng năm 1789, xã hội Pháp được chia làm ba đẳng cấp là : (0,3 điểm)

A. Tăng lữ, quý tộc, nông dân.   

B. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba.

C.Tăng lữ, quý tộc, tư sản.   

D.Quý tộc, tư sản, các tầng lớp khác.

Câu 3: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp? (0,3 điểm)

A. Tư sản, nông dân.

B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.

C. Tư sản, quý tộc phong kiến.

D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

Câu 4: Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất?

(0,3 điểm)

A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba.

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ.

D. Mẫu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 5: Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là điểm nào? (0,3 điểm)

A. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu.

B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp.

C. Ruộng đất bị bỏ hoang.

D. Mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên.

Câu 6: Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển? (0,3 điểm)

A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.

B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.

C. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.

D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.

Câu 7: Từ cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, em hãy đánh giá vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng? (0,3 điểm) 

A. Hỗ trợ giai cấp tư sản giành chính quyền.

B. Là động lực chủ yếu, đóng vai trò quyết định.

C. Là lực lượng cầm quyền qua các giai đoạn.

D. Đứng lên lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến.

Câu 8 : Năm 1764, người phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni là: ( 0,3điểm)  
A. Giêm-Ha-gri-vơ.                 

B. Giêm-Oát.

C. Ác-crai-tơ.                     

D. Gien-ni.

Câu 9: Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-ni ra đời là gì? (0,3 điểm)

A. Sự mất cân đối giữa khâu dệt vải và kéo sợi.

B. Nguồn bông không đủ để sản xuất.

C. Máy móc dệt vải đã lỗi thời.

D. Hàng dệt của Anh bị cạnh tranh quyết liệt.

Câu 10: Cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX có tác động như thế nào đến xã hội châu Âu? (0,3 điểm)  
A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

B. Thúc đẩy những chuyển biển trong nông nghiệp và giao thông.

C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.

D. Góp phần giải phóng nông dân, góp phần bổ sung lao động cho thành thị.

Câu 11: Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp? (0,3 điểm)  
A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng kỹ thuật sản xuất.

B. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất.

C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất.

D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển.

Câu 12: Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ? (0,3 điểm)  
A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng.
B. Đầu tư ít, thu hồi vốn nhanh, thu được nhiều lãi.

C. Thị trường trong nước và thế giới đang có nhu cầu lớn về các sản phẩm ngành dệt.

D. Số lượng nhà máy, xưởng dệt nhiều nhất trong các ngành công nghiệp.

Câu 13: Tác động quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX đến sự phát triển của Anh là (0,4 điểm)  

A. nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.

B. giải phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. dẫn tới sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản.

D. đưa Anh trở thành công xưởng của thế giới.

Câu 14: Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là

(0,3 điểm)

A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân.

C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản Châu Âu.

D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính trị xã hội tư bản: công nghiệp và thương nghiệp.

Câu 15: Trong nửa đầu thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã thành lập tổ chức gì? (0,3 điểm) 

A. Công đoàn.

B. Nghiệp đoàn.

C. Phường hội.

D. Đảng cộng sản.

Câu 16: Vào cuối thế kỷ XVIII ở Anh vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? (0,3 điểm)    

A. Nhanh nhạy trong sử dụng máy móc.

B. Có sức khỏe dẻo dai.

C. Có số lượng đông đảo.

D. Khả năng phản kháng hạn chế.

Câu 17: Vì sao trong giai đoạn đầu đấu tranh công nhân lại sử dụng hình thức đập phá máy móc? (0,3 điểm)  

A. Do thiếu một đường lối đấu tranh đúng đắn.

B. Do trình độ nhận thức hạn chế của công nhân.

C. Do thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất.

D. Do giai cấp công nhân chưa giác ngộ được sứ mệnh lịch sử.

Câu 18: Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là (0,3 điểm) 

A. Do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

B. Do tinh thần đấu tranh chưa kiên định, dễ thỏa hiệp, mua chuộc.

C. Do chưa có sự chuẩn bị chu đáo.

D. Do đàn áp quyết liệt của giai cấp tư sản.

Câu 19: Bài học kinh nghiệm quan trong nhất trong phong trào đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để lại cho các cuộc đấu tranh ở giai đoạn sau là? (0,4 điểm)

A. Phải đoàn kết với giai cấp vô sản quốc tế.

B. Phải khởi nghĩa vũ trang chống lại giới chủ.

C. Phải đoàn kết với giai cấp nông dân và các dân tộc thuộc địa.

D. Phải có một tổ chức lãnh đạo thống nhất với đường lối chính trị đúng đắn.

Câu 20: Ai là linh hồn của quốc tế thứ nhất? (0,3điểm)  
A. Các – Mác.

B. Ăng-ghen.

C. Lê-nin.

D. Xta-lin.

Câu 21: Chính Đảng đầu tiên của vô sản thế giới là tổ chức nào? (0,3 điểm)

A. Đồng minh những người cộng sản.

B. Quốc tế thứ nhất.

C. Quốc thế thứ hai.

D. Quốc tế thứ ba.

Câu 22: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì? (0,3 điểm)

A. Mít tinh, biểu tình.

B. Bãi công

C. Khởi nghĩa.

D. Đập phá máy móc.

Câu 23: Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Anh là một nước (0,3 điểm) 

A. Quân chủ lập hiến.  

B. Quân chủ chuyên chế. 

C. Cộng hòa tổng thống. 

D. Cộng hòa liên bang.

Câu 24: Nhân tố nào đã khiến cho nhịp độ phát triển của nền kinh tế Pháp chậm lại từ cuối thế kỉ XIX? (0,3 điểm)    
A. Hậu quả của chiến tranh Pháp- Phổ.

B. Pháp chỉ lo đầu tư khai thác thuộc địa.    

C. Pháp tập trung cho vay lấy lãi.

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều.

Câu 25: Chế độ chính trị của Mĩ do hai đảng cầm quyền là (0,3 điểm)

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.  

B. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.  

C. Đảng Cộng hoà và Đảng Tự do.    

D. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.

Câu 26: Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa? (0,4 điểm)

A. Tạo điều kiện cho nền kinh tế chính quốc phát triển.  

B. Đầu tư vào thuộc địa cần ít vốn, thu lãi nhanh.  

C. Thuộc địa có nguồn nhân lực dồi dào.  

D. Mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu.

Câu 27: Vì sao đế quốc Anh được gọi là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”? (0,4 điểm)  
A. Nước Anh là đế quốc cho vay lãi nhiều nhất thế giới.  

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.  

C. Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.  

D. Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

Câu 28: Chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài của Pháp có gì khác so với Anh? (0,4 điểm) 
A. Pháp cho vay lãi để thu lợi nhuận, Anh đầu tư khai thác ở thuộc địa.  

B. Pháp cho các nước giàu vay, Anh đầu tư chủ yếu vào thuộc địa.  

C. Pháp cho các nước nghèo vay, Anh chủ yếu đầu tư cho các thuộc địa Bắc Mĩ.

D. Pháp cho các thuộc địa vay, Anh đầu tư tất cả vào các thuộc địa.

Câu 29: Sau khi đất nước thống nhất (18/1/1971), vị trí kinh tế của Đức trong nền kinh tế thế giới có sự thay đổi như thế nào? (0,3điểm)    

A. Vươn lên đứng thứ 2 thế giới.  

B. Vươn lên đứng thứ 1 thế giới.  

C. Đứng hàng thứ 3 thế giới.  

D. Đứng hàng thứ 4 thế giới.

Câu 30: Nguyên nhân chính nào dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? (0,3 điểm)

A. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa hơn là đổi mới, phát triển công nghiệp trong nước  

B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các khai mỏ. 

C. Anh chú trọng phát triển nông nghiệp để đảm bảo lương thực cho người dân

D. Sự vươn lên cạnh tranh mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.

Câu 31: Đâu không phải là cơ sở thúc đẩy kinh tế Đức phát triển nhanh chóng vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? (0,3 điểm)

A. Áp dụng thành tựu mới nhất của khoa học – kĩ thuật vào sản xuất  

B. Thị trường dân tộc được thống nhất  

C. Thu được nhiều quyền lợi từ cuộc chiến tranh Pháp- Phổ  

D. Thể chế liên bang thúc đẩy tính dân chủ trong xã hội

Câu 32: Điểm tương đồng trong sự phát triển kinh tế của các nước tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là gì? (0,4 điểm)    

A. Hình thành các siêu đô thị.  

B. Hình thành các trung tâm công nghiệp.  

C. Hình thành các tập đoàn xuyên quốc gia.  

D. Hình thành các tổ chức độc quyền.
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